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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHƢƠNG MỸ 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

        Bản án số: 57/2019/HS-ST  

        Ngày 24 – 6- 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƢƠNG MỸ – THÀNH PHỐ  HÀ NỘI 
 

- Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Quý  

                                                  Ông Trần Văn Huề  

        -Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn T   T u H ền – T ẩm tra v ên Toà án 

n ân dân  uyện C ương Mỹ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ tham gia phiên 

toà: B  Nguyễn T   Mai - K ểm sát v ên. 

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, tạ  trụ sở To  án n ân dân  uyện C ương Mỹ 

xét xử sơ t ẩm công k a  vụ án  ìn  sự  sơ t ẩm t ụ lý số 53/2019/TLST - HS 

ngµy 24/5/2019 t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 59/2019/QĐXXST – HS 

ngày 07/6/2019 đố  vớ  b  cáo: 

NGUY N XUÂN T, s n  năm 1989 

ĐKHKTT v  cư trú: K – V – H – P ú T ọ 

Ng ề ng  ệp: Lái xe ô tô              Trìn  độ văn  óa:12/12 

Dân tộc: K n                G ớ  tín : Nam 

Tôn giáo: Không           Quốc t c : V ệt Nam 

Con ông: Nguyễn Văn T – s n  năm 1962 

Con bà: P ạm T   H – sinh năm 1961 

Vợ: Đỗ T   T ơ D - sin  năm 1993 

Con: Có 01 con s n  năm 2014 

Dan  c   bản số 103 lập ng y 14/01/2019 tạ  Công an  uyện C ương Mỹ 

T ền án, t ền sự: C ưa 

Tạm g ữ: 11 – 17/01/2019 

B  cáo tạ  ngoạ . Có mặt. 

*Bị hại: Anh Bùi Quang T – s n  năm 1993; Nơ  cư trú: Đ – N – L – Hòa 

Bìn . ( Đã c ết) 
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* Ngƣời đại diện hợp pháp cho bị hại: Ông Bùi Xuân Q – s n  năm 

1969 ( bố đẻ anh T); Nơ  cư trú: Đ – N – L – Hòa Bình. Có mặt. 

* Bị đơn dân sự: Công ty cổ p ần đầu tư C – Trụ sở: C – V – P - H  Nộ . 

- Ngườ  đạ  d ện t eo p áp luật: Ông Đo n Hùng Mạn  – G ám đốc. 

- Ngườ  đạ  d ện t eo ủy quyền: An  P ùng Đức T – s n  năm 1973; TQ: 

S - P – V – S – H  Nộ . Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các t   l ệu có trong  ồ sơ vụ án v  d ễn b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dung 

vụ án được tóm tắt n ư sau: Nguyễn Xuân T l  n ân v ên  ợp đồng c o Công ty 

cổ p ần đầu tư C, có g ấy p ép lá  xe ô tô  ợp lệ. K oảng 18 g ờ 00 ng y 

10/01/2019, T được Công ty g ao đ ều k  ển xe ô tô BKS 29C – 288.48 từ Công 

ty đến xã T –  uyện L – t n  Hòa Bìn  lấy đất c ở về xã P–  uyện G – thành 

p ố H  Nộ . Đến k oảng 22 g ờ 30 p út (sau k   c ở xong c uyến t ứ n ất), T 

đ ều k  ển xe quay lạ  xã T - L – Hòa Bình t eo đường Hồ C í M n ,  ướng 

M ếu Môn đ  Xuân Ma . K   đến Km 425+370 t uộc đ a p ận t ôn X – xã T – 

 uyện C - t  n  p ố H  Nộ , T quan sát p ía trước cùng c  ều có 01 xe tả  đang 

d  c uyển, T bật đèn x  n an trá  đồng t ờ  tăng ga, đán  lá  sang trá  đ  lấn sang 

p ần đường d n  c o p ương t ện đ  ngược c  ều để vượt. K   xe ô tô ngang 

vớ  xe tả  t ì T p át   ện p ía trước ngược c  ều có 01 xe mô tô BKS 28G1 – 

212.16 do anh Bùi Quang T đ ều k  ển, T đán  lá  sang p ả  để trán  n ưng do 

k oảng các  quá gần nên góc trá  p ía trước xe ô tô đã va c ạm v o đầu xe mô 

tô dẫn đến xe mô tô b  đổ ng  êng p ả , anh T b   ất văng xuống trệ đường v  tử 

vong tạ  c ỗ. Ng y 11/01/2019, Nguyễn Xuân T đến Công an  uyện C ương 

Mỹ đầu t ú v  trìn  báo sự v ệc. 

Hậu quả : Anh Bùi Quang T tử vong tạ    ện trường. 

Xe ô tô v  mô tô b   ư  ỏng. 

Ng y 10/01/2019, Cơ quan đ ều tra – Công an  uyện C ương Mỹ ra 

Quyết đ n  trưng cầu g ám đ n  p áp y để xác đ n  nguyên n ân tử vong của 

Bùi Quang T n ưng đạ  d ện g a đình là ông Bùi Xuân Q ( bố đẻ) từ c ố  p áp y 

tử t  . 

Ng y 11/01/2019, Cơ Cơ quan đ ều tra – Công an  uyện C ương Mỹ yêu 

cầu đ n  g á t   sản về t  ệt  ạ   ư  ỏng của c  ếc xe ô tô BKS: 29C – 288.48 và 

xe mô tô BKS: 28G1 – 212.16 n ưng đạ  d ện Công ty C và ông Bùi Xuân Q từ 

c ố  đ n  g á t   sản, tự sửa c ữa, k ông đề ng   gì. 
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Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn hồi 01 giờ 00 ngày 

11/01/2019: 

Đoạn đường xảy ra ta  nạn l  đoạn đường t ẳng dả  áp p an, bề mặt bằng 

p ẳng rộng 10m60, đo từ tâm đường đến mép đường p ả   ướng M ếu Môn – 

Xuân Mai là 5m30, đo từ tâm đường đến mép đường trá   ướng M ếu Môn - 

Xuân Ma  l  5m30,  a  bên đường có lề đường rộng 80 cm v  rãn  t oát nước 

rộng 70cm. 

Đ ểm mốc được xác đ n  l  cột mốc ký   ệu H3/425 nằm trên lề đường 

bên trái  ướng M ếu Môn – Xuân Ma  được đo c ân cột mốc đến mép đường 

trá  M ếu Môn – Xuân Mai là 2m. 

+ Về người 

Được đán  số (1) trên sơ đồ   ện trường l  tử t   nam g ớ  nằm ngửa, đầu 

tử t    ướng c ếc  c éo  ướng M ếu Môn,  a  c ân  ướng c ếc  c éo về 

 ướng Xuân Ma , đo từ đ n  đầu tử t   đến mép đường p ả  l  10m70, đo từ gót 

c ân p ả  tử t   đến mép đường p ả  l  11m40. 

+ Về phương tiện 

           - Được đán  số (2) trên sơ đồ   ện trường l  xe mô tô BKS: 28G1-212.16 

nằm đổ ng  êng bên p ả  trên mặt đường  ướng M ếu Môn – Xuân Ma , đầu xe 

 ướng M ếu Môn, đuô  xe  ướng Xuân Ma , đo từ trục bán  trước đến mép 

đường p ả  l  10m60, đo từ trục bán  sau đến mép đường p ả  l  10m80, đo 

vuông góc đến đ n  đầu tử t   nam g ớ  l  7m20. 

           - Được đán  số (3) trên sơ đồ   ện trường l  xe ô tô BKS: 29C-288.48  

đỗ tự n  ên trên mặt đường p ả   ướng M ếu Môn – Xuân Ma , đầu xe  ướng 

Xuân Ma , đuô  xe  ướng M ếu Môn. Đo từ trục bán  trước bên trá  đến mép 

đường p ả  l  2m70; đo từ trục bán  sau cùng bên trá  đến mép đường p ả  l  

2m60; đo vuông góc dến trục bán  sau xe mô tô BKS 28G1-212.16 là 58m90, 

đo vuông góc từ trục bán  sau cùng bên p ả  ô tô mang BKS 29C-288.48 đến 

gót c ân p ả  tử t   nam g ớ  l  50m40. 

+ Về dấu vết:  

           - Đán  số (4) trên sơ đồ   ện trường l  vết c  xước mặt đường đứt đoạn 

dài 7m10, rộng 1cm  ướng từ tâm đường Hồ C í M n  v o lề đường trá   ướng 

M ếu Môn – Xuân Ma , đo từ đầu vết đến mép đường p ả  l  7m9 đ ểm cuố  vết 
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nằm tạ  v  trí t ếp g áp g ữa mặt đường đầu tay nắm bên p ả  xe mô tô mang 

BKS 28G1- 212.16. 

          - Đán  số (5) trên sơ đồ   ện trường l  vết c  xước mặt đường đứt đoạn 

dài 5m50, rộng 1 cm  ướng từ tâm đường Hồ C í M n  v o lề đường trá   ướng 

M ếu Môn- Xuân Ma , đo từ đầu vết đến mép đường p ả  l  8m đ ểm cuố  vết 

nằm tạ  v  trí t ếp g áp g ữa mặt đường vớ  để c ân trước bên p ả  xe mô tô 

mang BKS: 28G1- 212.16. 

          - Đán  số (6) trên sơ đồ   ện trường l  vùng mản  vỡ n ựa k ông  ìn  

dạng trên mặt đường d ện (23m40 x 4m70), đo từ tâm vùng mản  vỡ n ựa đến 

mép đường p ả  l  8m40.  

           - Đán  số (7) trên sơ đồ   ện trường l  mũ bảo   ểm dạng mũ lưỡ  c a . 

Biên bản khám nghiệm tử thi hồi 01 giờ 10 phút ngày 11/01/2019: Tử 

thi là Bùi Quang T – SN 1993: 

 - Đầu, mặt, cổ: tóc ngắn, vùng trán trá , từ đầu trong cùng lông m y lên 

c ân tóc trá  có vết rác  da n am n ở d ện (6x0.5cm) lộ xương trán. Vùng trán 

trá  các  g ữ 5 cm, vùng cằm, cổ trá  có các vết xây xát da d ện (25x17cm). Cột 

sống, cổ c ắc. 

 - Ngực bụng, lưng, mông: Vùng g ữa ngực, dướ   õm ức 13 cm có vệt sây 

sát da (2,5x1,5) cm. Vùng mạn sườn p ả  dướ  xương đ   24 cm , các  g ữa 9 

cm. Có các vết xây xát da d ện (20x10) cm. Gãy xương ức v  các xương sườn 

bên p ả . Lưng, mông k ông có t ương tíc . 

 - Ha  tay: Mu b n tay p ả  v  trá  có các vết sây sát da. K ểm tra lần lượt 

(6x1) cm v  (13x6) cm. Xương k ớp bìn  t ường. 

 - Ha  c ân: Gố  p ả  có vết sây sát da kíc  t ước (2x1) cm. Mặt trước đù  

trá  xuống cẳng c ân có các vết sây sát rác  da n am n ở d ện (40x15) cm. Tạ  

vùng n y mặt trước cẳng c ân trá  dướ  gố  9 cm có vết rác  da n am n ở kíc  

t ước (1,5x1) cm, lộ xương b  gãy. 

 - Bộ p ận s n  dục v   ậu môn: bìn  t ường. 

 Ng y 13/02/2019, Công an  uyện C ương Mỹ đã trả lạ  ông Bù  Xuân Q 

01 xe mô tô BKS 28G1 – 212.16, n ãn   ệu Wase, m u sơn xan , đăng ký xe 

mô tô mang tên Bùi Quang T. 

Ng y 15/02/2019, Công an  uyện C ương Mỹ trả Nguyễn Xuân T 01 xe 

ô tô BKS 29C – 288.48, n ãn   ệu SINOTRUIC, m u sơn xan ; đăng k ểm, 

đăng ký, bảo   ểm xe ô tô. 
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Về trác  n  ệm dân sự: Ng y 16/01/2019 g a đìn  Nguyễn Xuân T  đã bồ  

t ường c o g a đìn  anh Bùi Quang T số t ền 150.000.000đ. 

Cáo trạng số 53/CT - VKS ngày 16/5/2019 của V ện k ểm sát n ân dân 

 uyện C ương Mỹ truy tố Nguyễn Xuân T tộ  V  p ạm quy đ n  về tham gia 

g ao t ông đường bộ t eo đ ểm a k oản 1 đ ều 260 Bộ luật  ìn  sự. 

Tạ  p  ên tòa, đạ  d ện VKSND  uyện C ương Mỹ g ữ nguyên quan đ ểm 

truy tố v  đề ng   áp dụng đ ểm a k oản 1 đ ều 260; đ ểm b, s k oản 1 v  k oản 

2 đ ều 51; đ ều 65 Bộ luật  ìn  sự p ạt Nguyễn Xuân T 15 – 18 t áng tù n ưng 

c o  ưởng án treo, t ờ  g an t ử t ác  30 – 36 tháng. 

Trả G ấy p ép lá  xe đã t u g ữ c o Nguyễn Xuân T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nộ  dung vụ án, căn cứ các t   l ệu trong  ồ sơ đã được tran  

tụng tạ  p  ên tòa, Hộ  đồng xét xử n ận đ n : 

[1] Về tố tụng: Cơ quan đ ều tra Công an  uyện C ương Mỹ, V ện k ểm 

sát n ân dân  uyện C ương Mỹ, Đ ều tra v ên, K ểm sát viên trong quá trình 

đ ều tra, truy tố đã t ực   ện đúng t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục t eo quy đ n  

của Bộ luật tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  đ ều tra v  tạ  p  ên tòa, n ững ngườ  

t am g a tố tụng k ông có ý k ến k  ếu nạ  về quyết đ n ,   n  v  của Cơ quan 

t ến   n  tố tụng, ngườ  t ến   n  tố tụng. Do đó các quyết đ n ,   n  v  tố tụng 

của cơ quan t ến   n  tố tụng, ngườ  t ến   n  tố tụng đều  ợp p áp. 

[2] Về nội dung: Tạ  p  ên to , Nguyễn Xuân T k a  n ận   n  v   p ạm 

tộ  n ư nộ  dung cáo trạng quy kết. Lờ  k a  của b  cáo p ù  ợp vớ  lờ  k a  

n ân c ứng, B ên bản k ám ng  ệm   ện trường, k ám ng  ệm dấu vết p ương 

t ện l ên quan đến vụ ta  nạn v  các t   l ệu k ác Cơ quan đ ều tra đã t u t ập. 

Do đó có đủ cơ sở kết luận: K oảng 22 g ờ 30 p út ng y 10/01/2019, tạ  km 425 

+ 370 t uộc đ a p ận t ôn X, xã T,  uyện C, t  n  p ố H  Nộ ,  Nguyễn Xuân 

T có   n  v  đ ều k  ển xe ô tô mang BKS: 29C- 288.48 t eo  ướng M ếu Môn 

đ  Xuân Ma  vượt xe ô tô đ  cùng c  ều p ía trước, đ  lấn sang p ần đường bên 

trái dẫn đến va c ạm vớ  xe mô tô BKS: 28G1- 212.16 do anh Bùi Quang T đ ều 

k  ển ngược c  ều gây ta  nạn g ao t ông dẫn đến  ậu quả an  T tử vong tạ  

  ện trường. H n  v  của b  cáo cấu t  n  tộ  V  p ạm quy đ n  về tham gia 

g ao t ông đường bộ t eo quy đ n  tạ  Đ ều 260 Bộ luật  ìn  sự. 

Vụ án có tín  c ất ng  êm trọng. H n  v  của b  cáo c ẳng n ững gây 

t  ệt  ạ  về tín  mạng, sức k oẻ, t   sản của ngườ  k ác; gây đau t ương tang 
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tóc c o g a đìn  nạn n ân m  còn l m mất trật tự tr  an xã  ộ . Vì vậy cần xử lý 

nghiêm k ắc để cả  tạo, g áo dục b  cáo; đáp ứng yêu cầu đấu tran  p òng, 

c ống tộ  p ạm. 

[2.1] Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: 

Trong vụ ta  nạn g ao t ông n y, lỗ   o n to n t uộc về Nguyễn Xuân T. Hành 

v  của T v  p ạm k oản 2 đ ều 14 Luật g ao t ông đường bộ: “ Xe xin vượt chỉ 

được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược 

chiều trong đoạn đường định vượt…”. Do đó, cần áp dụng  ìn  p ạt tù để cả  

tạo, g áo dục b  cáo. Tuy n  ên xét b  cáo n ân t ân c ưa có t ền án, t ền sự; 

k a  báo t  n  k ẩn, ăn năn  ố  cả ; tíc  cực bồ  t ường, k ắc p ục t  ệt  ạ  đã 

xảy ra; tự g ác ra đầu t ú; đạ  d ện g a đìn  nạn n ân l  ông Bùi Xuân Q có đơn 

x n m ễn trác  n  ệm  ìn  sự c o b  cáo nên áp dụng đ ểm b, s k oản 1 v  

k oản 2 đ ều 51Bộ luật  ìn  sự. Xét Nguyễn Xuân T có n  ều tìn  t ết g ảm n ẹ, 

có nơ  cư trú rõ r ng nên c o b  cáo được  ưởng b ện p áp m ễn c ấp   n   ìn  

p ạt tù có đ ều k ện l  p ù  ợp. 

[2.2]Về trách nhiệm dân sự:  

Ngày 16/01/2019, g a đìn  Nguyễn Xuân T đã tự nguyện  òa g ả , bồ  

t ường c o g a đìn  an  Bù  Quang T số t ền l  150.000.000đ, ông Bùi Xuân Q 

( bố đẻ anh T) đã n ận đủ số t ền trên, có đơn đề ng   m ễn truy cứu trác  n  ệm 

 ìn  sự c o Nguyễn Xuân T. 

Đạ  d ện Công ty C và ông Bùi Xuân Q từ c ố  đ n  g á t  ệt  ạ  t   sản, 

tự sửa c ữa, k ông đề ng   gì nên k ông đặt ra xem xét. 

[2.3]Tang vật vụ án:   

- Cơ quan đ ều tra đã trả xe ô tô, xe mô tô v  các g ấy tờ l ên quan c o đạ  

d ện Công ty C và ông Bùi Xuân Q l  có căn cứ nên k ông đề cập xử lý trong 

bản án. 

- G ấy p ép lá  xe số 250128006345 do Sở G ao t ông vận tả  t n  Phú 

T ọ cấp ng y 16/6/2017 mang tên Nguyễn Xuân T t uộc sở  ữu của Nguyễn 

Xuân T nên trả lạ  b  cáo.                                                                                                                                                                           

 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố Nguyễn Xuân T p ạm tộ  V  p ạm quy đ n  về tham gia giao 

t ông đường bộ. 
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Áp dụng đ ểm a k oản 1 đ ều 260; đ ểm b, s k oản 1 v  k oản 2 đ ều 51; 

đ ều 65 Bộ luật  ìn  sự, p ạt: Nguyễn Xuân T 15 t áng tù n ưng c o  ưởng án 

treo, t ờ  g an t ử t ác  30 t áng kể từ ng y tuyên án sơ t ẩm. 

G ao b  cáo c o Ủy ban n ân dân xã V – H – P ú T ọ g ám sát, g áo dục 

trong t ờ  g an t ử t ác . Trường  ợp ngườ  được  ưởng án treo t ay đổ  nơ  cư 

trú t ì t ực   ện t eo Đ ều 69 Luật t     n  án  ìn  sự. 

Trong t ờ  g an t ử t ác , ngườ  được  ưởng án treo cố ý v  p ạm ng ĩa 

vụ t eo quy đ n  của Luật t     n  án  ìn  sự  a  lần trở lên t ì Tòa án có t ể 

quyết đ n  buộc ngườ  được  ưởng án treo p ả  c ấp   n   ìn  p ạt tù của bản 

án đã c o  ưởng án treo.  

Xử lý vật chứng: Áp dụng Đ ều 106 Bộ luật tố tụng  ìn  sự:  

Trả Nguyễn Xuân T G ấy phép lá  xe số 250128006345 mang tên Nguyễn 

Xuân T (   ện c uyển t eo  ồ sơ vụ án, do Tòa án t ến   n  trao trả). 

B  cáo p ả  c  u 200.000đ án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

Án xử công k a  sơ t ẩm. B  cáo, Ngườ  đạ  d ện  ợp p áp của ngườ  b  

 ạ  có quyền k áng cáo trong  ạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án. B  đơn dân sự 

vắng mặt có quyền k áng cáo trong  ạn 15 ng y kể từ ng y n ận được bản án 

 oặc bản án được n êm yết.  
 

Nơi nhận: 

- Toà án thàn  p ố H  Nộ ; 

- Sở Tư p áp t  n  p ố H  Nộ ; 

- VKSND  uyện C ương Mỹ; 

- Công an  uyện C ương Mỹ; 

- C   cục THADS  uyện C ương Mỹ; 

- B  cáo; Đạ  d ện  ợp p áp của b   ạ ; B  đơn dân sự; 

- THAHS; 

- Lưu HS; VP.                                                           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


